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BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 4 

PHIẾU SỐ 02 - ĐÁP ÁN 

 
I. Odd one out (Chọn từ không cùng nhóm) 

1B 2C 3D 4C 5B 6C 

 

II. Fill in the blanks (Điền từ vào chỗ trống) 

1. favorite 

2. When 

3. exercise 

4. read 

5. listen 

6. make 

 

III. Choose the best option (Chọn câu trả lời đúng) 

1D 2A 3C 4B 5D 6C 

 

IV. Rearrange the words to make sentences (Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh) 

1. Our teacher gives us much homework today. 

2. There are some frogs in the garden. 

3. Luke never goes fishing on schooldays. 

4. What do you want to do for Teachers’ Day? 

5. How old is your brother? 

6. I’m having a wonderful time in Ho Chi Minh City. 

 

V. Read the text. Choose the right words and write them on the lines (Đọc đoạn văn. 

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống) 

1B 2A 3C 4C 5A 

 

 


